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1. Mục tiêu đào tạo: 
Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ may: 

Kiến thức

· Kiến thức chung: 
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                

- Kiến thức chuyên ngành:
 + Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: Hình họa vẽ kỹ thuật, Nguyên phụ liệu dệt may... có điều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên ngành Công nghệ may. Tiếp cận với các công nghệ mới và ứng dụng vào thực tế sản xuất.

+ Sinh viên ngành công nghệ may có kiến thức về Thiết kế trang phục, Thực tập may trang phục, Thực tập thiết kế rập đáp ứng yêu cầu  sản xuất may công nghiệp, Công nghệ may trang phục, Tổ chức và quản lý dây chuyền sản xuất may công nghiệp, quản lý chất lượng trang phục, từ đó xây dựng qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất, lập kế hoạch quản lý và điều hành sản xuất. Khai thác tốt các phần mềm chuyên ngành coreldraw, Accumark trong ngành may. Ứng dụng được Công nghệ CAD/CAM  quản lý sản xuất trên máy tính trong ngành may công nghiệp.

- Kiến thức bổ trợ:
 +  Có trình độ tiếng Anh  chuyên ngành để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn.

+ Vận dụng các kiến thức, kỹ năng  học và tự học, kỹ năng thuyết  trình để chuẩn bị tài liệu  học tập, báo cáo thuyết trình trong các môn học ngành công nghệ may. Thiết kế phát triển các loại sản phẩm may trang phục thời trang.

· Kỹ năng



· Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công trang phục; lập qui trình công nghệ cắt may, công nghệ hoàn tất sản phẩm may;

· Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị của ngành may;

· Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất;

· Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ;

· Quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án;

· Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

Thái độ
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vị trí  làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí:

- Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế  mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc  -Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản  lý  chất  lượng  sản  phẩm  trong ngành may.

- Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo  kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  và  điều  hành  sản  xuất . 

 - Phòng kế hoạch: công  tác  chuẩn  bị sản xuất, lập kế họach sản xuất.

-Phòng đại diện công ty may: theo dõi  quản lý đơn đặt  hàng .

- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may công nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3.Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất 2TC = 60 tiết, Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8TC = 165 tiết và  Khóa luận tốt nghiệp 5 TC).

4. Đối tượng tuyển sinh: 
Văn hóa: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

5.Qui trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007

6.Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
7.Nội dung chương trình: 
	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 
học trước(a), tiênquyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	38
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	9
	

	1
	LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	5 
	

	2
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	2 
	

	3
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	

	7.1.2. Khoa học xã hội
	7
	

	7.1.2.1 Phần bắt buộc
	3
	

	1
	 LLCT004
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	

	7.1.2.2 Học phần tự chọn KHTN

(Chọn 2 trong 3  học phần)
	4
	

	1
	KHCB007
	Xác suất thống kê
	2 
	

	2
	KHCB008
	Vật lý đại cương 2
	2 
	

	3
	KHCB009
	Hóa học đại cương 2
	2 
	

	7.1.3. Khoa học xã hội và nhân văn
	2
	

	Phần tự chọn

(Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	

	1
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2 
	

	2
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2 
	

	7.1.4. Ngoại ngữ
	5
	

	1
	KHCB005
	Anh văn 1
	3
	

	2
	KHCB006
	Anh văn 2
	2 
	

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	27
	

	Phần bắt buộc
	17
	

	1
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3
	

	2
	KHCB002
	Toán cao cấp 2
	2
	

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3
	

	4
	KHCB004
	Hóa học đại cương 1
	2
	

	5
	CNTT002 
	Nhập môn tin học
	3
	

	6
	MTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	

	7
	LLCT005
	Pháp luật đại cương
	2
	

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	2
	

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	8
	


	1
	 ANQP001
	Giáo dục quốc phòng
	8
	

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	66
	

	(Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 
	
	

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	6
	

	Học phần bắt buộc
	6
	

	1
	MAYTT101
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2
	

	2
	MAYTT102
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2
	

	3
	MAYTT103
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2
	

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành        
	40
	

	Học phần bắt buộc
	45
	

	1
	MAYTT201
	Thiết kế trang phục 1
	3
	

	2
	MAYTT202
	Thiết kế trang phục 2
	2
	

	3
	MAYTT203
	Thiết kế trang phục 3
	2
	

	4
	MAYTT204
	Công nghệ may trang phục 1
	2
	

	5
	MAYTT205
	Công nghệ may trang phục 2
	2
	

	6
	MAYTT206
	Công nghệ may trang phục 3
	2
	

	7
	MAYTT207
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
	

	8
	MAYTT208
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	

	9
	MAYTT209
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2
	

	10
	MAYTT210
	Quản lý đơn hàng
	2
	

	11
	MAYTT211
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	

	12
	MAYTT212
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4
	

	13
	MAYTT213
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2
	

	14
	MAYTT214
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2
	

	15
	MAYTT215
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2
	

	16
	MAYTT216
	Thực tập Thiết kế rập
	2
	

	17
	MAYTT217
	Thực tập May trang phục 1
	3
	

	18
	MAYTT218
	Thực tập May trang phục 2
	2
	

	19
	MAYTT219
	Thực tập May trang phục 3
	2
	

	20
	MAYTT220
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	

	21
	MAYTT221
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1*
	

	22
	MAYTT222
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1*
	

	Học phần tự chọn  

(Chọn 1 trong 4  học phần)
	2
	

	1
	MAYTT223
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	

	2
	MAYTT224
	Phát triển mẫu trên manơcanh
	2
	

	3
	MAYTT225
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2
	

	4
	MAYTT226
	Quá trình hoàn tất vải
	2
	

	 7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	5
	

	
	MAYTT501
	Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	7.2.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	1
	MAYTT502
	Khóa luận tốt nghiệp

(SV không làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp thì chọn học các học phần chuyên môn tự chọn còn lại sao cho có tổng số tín chỉ không nhỏ hơn 5)
	5
	

	Học bổ sung
	4
	

	Học phần bắt buộc
	2
	

	1
	KHCB405
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	2
	

	Học phần tự chọn 

(Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	

	1
	MAYTT401
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2
	

	2
	MAYTT402
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2
	

	Tổng cộng toàn khóa
	100
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	840/1935  43(%)
	


7 Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 

học trước(a), tiên quyết(b), song hành(c)
	Hình thức thi kết thúc môn
	Ghi chú

	Học kì 1 – 18 tín chỉ
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	

	1
	 LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	2
	
	Tự luận
	

	2
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3
	
	Tự luận
	

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3
	
	Tự luận
	

	4
	KHCB004
	Hóa học đại cương 1
	2
	
	Tự luận
	

	5
	KHCB005
	Anh văn 1
	3
	
	Trắc nghiệm
	

	6
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	1*
	3 tuần
	
	

	Kiến thức ngành
	
	
	

	1
	MAYTT201
	Thiết kế trang phục 1
	3
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT204
	Công nghệ may trang phục 1
	2
	
	Tự luận
	


	Học kì 2 – 22 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	22
	

	1 
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	3
	
	Tự luận
	

	2 
	KHCB002
	Toán cao cấp 2
	2
	
	Tự luận
	

	3 
	KHCB006
	Anh văn 2
	2
	
	Tự luận
	

	4 
	CNTT002 
	Nhập môn tin học
	2/1
	
	Trên máy tính
	

	5 
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	1*
	3 tuần
	
	

	6 
	MAYTT211
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	
	Tự luận
	

	7 
	MAYTT212
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4
	
	Tự luận
	

	Học phần tự chọn
	4
	

	1
	KHCB007
	Xác suất thống kê
	2
	
	Tự luận
	

	2
	KHCB008
	Vật lý đại cương 2
	2
	
	Tự luận
	

	3
	KHCB009
	Hóa học đại cương 2
	2
	
	Tự luận
	

	Kiến thức bổ trợ năm 1 –  2tín chỉ

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	MAYTT401
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT402
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2
	
	Tự luận
	

	Học kì 3 – 21 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	21
	

	1 
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	Tự luận
	

	2 
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	
	Tự luận
	

	3 
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2
	
	Tự luận
	

	4 
	MAYTT101
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2
	
	Tự luận
	

	5 
	MAYTT102
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2
	
	Tự luận
	

	6 
	MAYTT202
	Thiết kế trang phục 2
	2
	
	Tự luận
	

	7 
	MAYTT205
	Công nghệ may trang phục 2
	2
	
	Tự luận
	

	8 
	MAYTT207
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
	
	Tự luận
	

	9 
	MAYTT217
	Thực tập May trang phục 1
	3
	
	Tự luận
	

	10 
	KHCB405
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	
	
	Trắc nghiệm
	

	Học kì 4 – 17 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	17
	

	1
	 LLCT004
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	
	Tự luận
	

	2
	MTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	Tự luận
	

	3
	 ANQP001
	Giáo dục quốc phòng
	8
	3 tuần
	Tự luận
	

	4
	MAYTT103
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2
	
	Tự luận
	

	5
	MAYTT203
	Thiết kế trang phục 3
	2
	
	Tự luận
	

	6
	MAYTT206
	Công nghệ may trang phục 3
	2
	
	Tự luận
	

	7
	MAYTT215
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2
	
	Thực hành
	

	8
	MAYTT216
	Thực tập Thiết kế rập
	2
	
	Thực hành
	

	9
	MAYTT218
	Thực tập May trang phục 2
	2
	
	Thực hành
	

	Học kì 5 – 13 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	13
	

	1
	MAYTT208
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT209
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2
	
	Tự luận
	

	3
	MAYTT210
	Quản lý đơn hàng
	2
	
	Tự luận
	

	4
	MAYTT219
	Thực tập May trang phục 3
	2
	
	Thực hành
	

	5
	MAYTT220
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	
	Trên máy tính
	

	6
	MAYTT221
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1*
	
	Tiểu luận
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	MAYTT223
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	
	Trên máy tính
	

	2
	MAYTT224
	Phát triển mẫu trên manơcanh
	2
	
	Thực hành
	

	3
	MAYTT225
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2
	
	Tự luận
	

	4
	MAYTT226
	Quá trình hoàn tất vải
	2
	
	Tự luận
	

	Học kì 6 – 9 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	9
	

	1
	MAYTT213
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2
	
	Thực hành
	

	2
	MAYTT214
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2
	
	Thực hành
	

	3
	MAYTT222
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1*
	
	Tiểu luận
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	
	1110063998
	Thực tập tốt nghiệp 
	4
	
	
	


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
9.1 Kiến thức cơ sở ngành: 
. Nguyên phụ liệu dệt may
2 TC

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên liệu dệt, về cấu tạo và tính chất của xơ sợi dệt thiên nhiên và hóa học, nền tảng vật chất của các loại vải, phụ liệu may, cấu trúc tính chất của hai loại vải thông dụng nhất cho ngành may: Vải dệt thoi, vải dệt kim.

Nội dung môn học đề cập đến các loại nguyên liệu dệt, đặc tính của chúng trong đánh giá và phạm vi ứng dụng, bảo đảm tính kinh tế trong việc lựa chọn nguyên liệu, thiết kế sản phẩm may, những kiểu dệt cơ bản của hai loại vải, đặc điểm cấu trúc, tính chất cơ học, vật lý và hóa học, có ích cho việc lựa chọn, đánh giá và sử dụng vật liệu vải cho may.

Sinh viên còn được trang bị thức khái quát về công nghệ sản xuất sợi hóa học, sợi thiên nhiên, các loại vải, những kiến thức và thực tế về các phụ liệu may thông dụng nhất và phạm vi sử dụng chúng.

9.21. An toàn điện công nghiệp và môi trường                                     
2 TC

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về bảo hộ lao động, về kỹ thuật an toàn, về  vệ sinh lao động, về phòng cháy và chữa cháy. Sinh viên còn được giới thiệu về môi trường lao động và quản lý môi trường lao động trong ngành may. Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO 14000 và SSA800 trong xí nghiệp, nhà máy may.

9.22. Hình họa vẽ kỹ thuật                                                                               2 TC

Cung cấp các kiến thức cơ bản về hình học không gian để vận dụng vào vẽ kỹ thuật rất cần thiết cho kỹ thuật viên. Học phần giới thiệu các phép chiếu đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các phép biến đổi hình chiếu, cách biểu diễn đa diện, đường cong, mặt cong và giao của chúng. Học phần còn đề cập đến cơ sở của phương pháp vẽ một số chi tiết máy, xây dựng bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp có ký hiệu đường may, phương pháp trình bày một bản vẽ kỹ thuật, thể hiện hình vẽ mô tả phẳng của sản phẩm, trình bày được các yêu cầu về đường may của sản phẩm.

9.23. Thiết kế trang phục 1                                                               
3 TC

Giới thiệu phương pháp thiết kế các bộ phận trang phục nữ  theo cỡ số, lượng cử động cho phù hợp với các loại sản phẩm may mặc. Học phần còn giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức đã học và thực hành tốt phương pháp thiết kế một số kiểu mẫu quần áo cơ bản, để từ đó có thể thiết kế mẫu  rập mới hợp lý và khoa học.

9.24. Thiết kế trang phục 2                                                               
2 TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về thiết kế Âu phục nam, nội dung đề cập đến phần phương pháp đo, phương pháp tính toán, thiết kế dựng hình, cách lựa chọn màu sắc, chất liệu vải phù hợp với lứa tuổi, giới tính, mùa khí hậu, nhằm thiết kế hoàn chỉnh một sản phẩm âu phục nam. Từ đó sinh viên có thể thiết kế các sản phẩm phức tạp và ứng dụng với nhiều loại sản phẩm khác như bảo hộ lao động phù hợp với nhiều lứa tuổi kể cả trong gia đình và trong công nghiệp có nền tảng để có thể học tiếp các học phần cao hơn.

9.25. Thiết kế trang phục 3                                                                
2 TC

Cung cấp kiến thức về phương pháp thiết kế dựng hình, các bộ phận của thân chính, thân lót, thân dựng áo vest, jacket. Phát huy toàn bộ những kiến thức đã tích lũy được trong những học phần trước.

9.26. Công nghệ May trang phục 1                                                 
2 TC

Cung cấp các kiến thức về kỹ thuật may, thao tác may, kỹ thuật ráp nối bằng phương pháp may thủ công và công nghệ gia công các chi tiết sản phẩm, các dụng cụ Dụng cụ, thiết bị trong ngành may, xác định vị trí, kích thước sẽ được áp dụng trên các sản phẩm. Qua học phần này, sinh viên được rèn luyện tính nhanh nhẹn, cẩn thận, phương pháp làm việc khoa học và sáng tạo.

9.27. Công nghệ may trang phục 2                                                  
2 TC   

Cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ sản xuất may công nghiệp, về ảnh hưởng của điều kiện kỹ thuật, thiết bị và vật liệu tới công nghệ gia công sản phẩm, nội dung, bản chất, thông số kỹ thuật các công đoạn quá trình sản xuất các công đoạn  chuẩn bị quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu,  thiết kế, công nghệ, cắt may, hoàn tất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình công nghệ.

9.28. Công nghệ may trang phục 3                                            
2 TC

Cung cấp các kiến thức cơ bản và phương pháp điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp sản phẩm, sắp xếp máy móc thiết bị, phương pháp xây dựng quy trình công nghệ gia công sản phẩm, các định mức kỹ thuật, xây dựng tài liệu kỹ thuật công nghệ cho sản xuất công nghiệp.

9.29. Tin học ứng dụng ngành may                                                   
 2 TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về phần mềm chuyên dụng CorelDraw rất mạnh trong lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và rất dễ sử dụng trong thực tế. Hệ thống thiết kế mẫu mỹ thuật sản phẩm, thiết kế bộ mẫu kỹ thuật dùng trong sản xuất may công nghiệp, thiết kế mẫu kỹ thuật trong sản xuất may công nghiệp bằng  cách sử dụng phần mềm đồ họa CorelDraw.

9.30. Quản lý chất lượng trang phục                              
2 TC

Cung cấp kiết thức cơ bản về chất lượng sản phẩm, phương pháp đánh giá và tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm, trong sản xuất may công nghiệp. Nội dung bao gồm các khái niệm về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may, các phương pháp quản lý chất lượng (QC, TQC, TQM, tiêu chuẩn ISO), phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng các công đoạn của sản xuất may công nghiệp.

9.31. Tổ chức và quản lý may công nghiệp                                            
2 TC

Cung cấp những kiến thức về khái niệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp.Trình bày phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp cũng như tổ chức quản lý từng bộ phận sản xuất, đặc biệt là tổ chức quản lý sản xuất chuyền may.

Cung cấp toàn bộ những kiến thức cơ bản cho sinh viên về công việc tổ chức cũng như quản lý trong sản xuất ngành may: huấn luyện và đào tạo, cải tiến, hợp lý hóa, quản lý, hoạch toán, tính giá thành sản phẩm, các mối quan hệ về con người… Sau khi học xong môn học này sinh viên ra trường có thể tham gia vào cấp quản lý trung gian trong nhà máy, hoặc có thể tự mình mở xưởng sản xuất với các kiến thức tổng hợp được học.

9.32. Quản lý đơn hàng                                               
2 TC

Môn học “Quản lý đơn hàng” cung cấp toàn bộ những kiến thức cơ bản cho sinh viên về công việc quản lý đơn hàng trong sản xuất ngành may, tổng quát về các nhiệm vụ, công việc của một nhân viên quản lý đơn hàng hay còn gọi là Merchandise. Từ những kiến thức cơ bản về phát triển mẫu, ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nhiệm vụ của merchandise, các điều kiện Incoterms thường sử dụng trong ngành may, quy trình thanh toán…cho sinh viên nắm rõ hơn về công việc cụ thể của một Merchandise. 

9.33. Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp                        
2 TC

Giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với thiết bị, tháo lắp, điều chỉnh thuyền, suốt, kim, xâu chỉ, điều chỉnh lực căng của chỉ, lực ép của vải, cách sử dụng và vận hành một số loại máy may chuyên dùng, máy cắt, thiết bị là ủi.

Hướng dẫn cho sinh viên sử dụng và lắp ráp một số loại thiết bị gá lắp chuyên dùng, qui trình lắp ráp  và vận hành hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may, Thực hành thành thạo các qui trình hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may, các nguyên lý hoạt động của máy, có khả năng sửa chữa những hỏng hóc thường gặp.

9.34. Thực tập Công nghệ may trang phục 1                              
4 TC

Giúp sinh viên làm quen với dụng cụ và thiết bị ngành may, sinh viên thực hành các đường may tay, may máy cơ bản, so sánh, phân biệt, nhận biết cấu trúc, ký hiệu, đường may từ lý thuyết đến thực tế một cách xác thực. Sinh viên phân biệt được chiều canh sợi dọc, sợi ngang, mặt phải, mặt trái của nguyên phụ liệu, thực hành ráp nối các cụm chi tiết từ đơn giản đến phức tạp (may các đường cơ bản, các đường xẻ, các đường gấp, các đường khóa kéo, cổ, túi, các đường trang trí). Phân biệt từng cụm chi tiết. 

9.35. Thực tập Công nghệ may trang phục 2                               
2 TC

Sinh viên tiếp cận thực tế với các hình thức: thực tập, tham quan tại các doanh nghiệp may để giúp họ hiểu rõ hơn phần lý thuyết đã học (cấu trúc quá trình sản xuất may công nghiệp, chuẩn bị nguyên vật liệu, trải vải, cắt vải, giác sơ đồ, sang mẫu ủi ép, ráp nối hoàn tất sản phẩm, kiểm tra vệ sinh, đóng gói, vận chuyển)

Từ lý thuyết đã học, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn kỹ hơn về các nguyên tắc, kỹ thuật tối ưu hóa quá trình ráp nối, định mức kỹ thuật, các phương pháp tỷ lệ, nhảy cỡ vóc, trải, cắt, sang mẫu, đánh số, bóc tập, xây dựng thiết bị, tay nghề công nhân, thời gian gia công sản phẩm.

Giúp sinh viên hoàn thiện hơn phần bài tập (từ mô tả mẫu sản phẩm, mẫu chi tiết, đường kết nối, nguyên phụ liệu, cỡ vóc xác định mức sản phẩm, thiết bị tay nghề công nhân, hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ).

9.36. Thực tập Công nghệ may trang phục 3                                   
2 TC

Thực tập xây dựng các tài liệu kỹ thuật cơ bản về qui trình điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ sản xuất may công nghiệp. Xây dựng các định mức kỹ thuật, thiết kế qui trình công nghệ sản xuất  sản phẩm và thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật cho một mã hàng.

9.37. Thực tập Mỹ thuật trang phục                        
2 TC

Sinh viên hiểu được vai trò quan trọng của trang trí trong đời sống và trong nghệ thuật, đặc biệt trong ngành may hiện nay.

Sinh viên đạt được mục đích yêu cầu những nguyên tắc của bố cục trang trí, để từ đó có ý thức nghiên cứu, tìm hiểu, ghi chép tự nhiên một cách đúng đắn, biết vận dụng tính dân tộc, tính hiện đại để đơn giản và sáng tạo hoạ tiết, biết sử dụng những hoạ tiết đó vào các bài vẽ trang trí sao cho hài hoà, đẹp mắt, những qui luật của màu sắc và vận dụng vào các bài trang trí cơ bản, tạo được hòa sắc.

9.38. Thực tập Thiết kế rập                                                     
2 TC

Dựa vào hệ thống cỡ số chuẩn để triển khai và ra rập mẫu từ một mẫu hàng có sẵn hoặc một hình vẽ phác họa. Sinh viên phải thông suốt qui cách đo theo trình tự để đạt được thông số chính xác. 

Sinh viên có khả năng thiết kế mẫu sản phẩm áo sơ mi, quần âu, các sản phẩm thời trang và thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật – mẫu chuẩn phục vụ sản xuất, nhảy mẫu sản phẩm theo tài liệu kỹ thuật, giác sơ đồ với các loại vải hoa văn: Hoa văn tự do, hoa văn có chu kỳ sọc, hoa văn một chiều.

9.39. Thực tập May trang phục 1                                     
3 TC

Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình  trang phục nữ vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp.

Sinh viên sẽ được thực hành thực tế trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, các đường ly, chiết, cách cắt, cách ra đường may,thực hành ráp nối hoàn chỉnh sản phẩm theo qui trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9.40. Thực tập May trang phục 2                                   
2 TC

Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình  âu phục nam vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, cách cắt, cách ra đường may, thực hành thiết kế dựng hình và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm áo trang phục nam theo qui trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9.41. Thực tập May trang phục 3                                                   
2 TC

Ứng dụng  những kiến thức đã tích lũy được trong những học phần trước, Sinh viên được thực hành thiết kế dựng hình theo thông số và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm áo vest, jacket theo qui trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

9.42. Thực tập Tin học ứng dụng ngành may                        
2 TC

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD, CAM. và thuật toán điều khiển trong phần mềm ứng dụng, hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình thiết kế sản phẩm (CAD), hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình sản xuất sản phẩm (CAM), hiệu quả kinh tế, khi ứng dụng CAD/CAM vào sản xuất trong ngành may.

Khả năng ứng dụng tin học trong thiết kế mẫu và phục vụ vào sản xuất. Từ phần mềm của hệ thống, lập tác nghiệp sơ đồ và giác sơ đồ, Thiết kế mẫu kỹ thuật trên máy vi tính, nhảy mẫu cho sản xuất và xử lý các tình huống phát sinh, thực hiện số hóa mẫu và chỉnh sửa mẫu.

9.43. Đồ án Thiết kế trang phục                                                          
1 TC

Sinh viên sẽ tự thiết kế một bộ sưu tập theo yêu cầu, soạn thảo một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, cắt và may hoàn chỉnh một sản  phẩm trang phục trong may công nghiệp để đem đi chào hàng.

9.44. Đồ án Công nghệ may trang phục                                    
1 TC

Sinh viên sẽ thực hiện  một tiểu luận nhằm nghiên cứu  một vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất thực tế, tổng hợp kiến thức về  chuẩn bị sản xuất, triển khai sản xuất một đơn hàng cụ thể trong may công nghiệp.

9.45. Thiết kế thời trang trên máy tính                                
2 TC

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế Design và Quá trình Design Fashion, định hướng Thời trang, Fashion Design và Nguyên vật liệu- hiểu biết nguyên vật liệu, Đào tạo phù hợp BT Confirm, cách thức tạo Map Vật liệu, Fashion Design và Màu sắc - Hiểu và sử dụng màu sắc. Phương pháp tạo Map hình ảnh màu ,Cấu trúc màu sắc và cách tạo Map Vật liệu dựa theo Concept Thương hiệu.

9.46. Phát triển mẫu trên manơcanh                                          
2 TC

Môn học hướng dẫn cho sinh viên phương pháp chuyển đổi ly, chiết, tạo những mẫu mới trên manơcanh từ những mẫu cơ bản, để thực hiện những rập mẫu quần áo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của một mã hàng trong may công nghiệp một cách khoa học và chính xác từ hình vẽ phác họa. Sử dụng bộ rập áo và váy này để biến kiểu cho phù hợp với mẫu vẽ yêu cầu.

9.47. Quản lý sản xuất trên máy tính                                        
2 TC

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một công cụ hoạch định và phân tích cho ngành may công nghiệp nhằm thiết lập thời gian chuẩn và hợp lý hóa phương pháp làm việc để có chi phí thấp nhất và năng suất lao động cao nhất bằng phương pháp kỹ thuật công nghệ như phân tích thời gian chuẩn, tạo ra và theo dõi chặt chẽ phương pháp làm việc, tiêu chuẩn và đồng bộ hóa thao tác công nhân, phương pháp ước lượng khoa học, đánh giá và cải tiến môi trường làm việc, chia sẻ dữ liệu giữa các nhà máy, xác lập tiêu chuẩn đánh giá…

9.48. Quá trình hoàn tất vải                                     
2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế công nghệ xử lý hoàn tất vải để tăng giá trị sử dụng của sản phẩm. Nội dung bao gồm các kiến thức về công nghệ xử lý giặt, tẩy trắng vải, nhuộm, in hoa và xử lý hoàn tất đặc biệt để vải có những tính chất mới.

9.49. Anh văn chuyên ngành công nghệ may                                       
2 TC

Cung cấp những kiến thức văn bản về từ vựng tiếng Anh dùng trong ngành công nghệ may đồng thời củng cố ngữ pháp tiếng Anh làm nền tảng để sinh viên có thể đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành công nghệ may bằng tiếng Anh.

9.50. Quảng cáo xúc tiến thương mại                               
2 TC

Sau khi học xong phần này sinh viên có thể sản xuất và kinh doanh những gì cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp không chỉ phải nhận dạng trước các nhu cầu đó, mà còn phải thông báo cho thị trường biết là doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu đó và bằng cách nào? Doanh nghiệp sẽ phải xác định sản phẩm thích ứng với các mong muốn đó của người tiêu dùng, ấn định giá sản phẩm, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng bằng cách nhận dạng các địa điểm thích hợp nhất để phục vụ. Sau cùng doanh nghiệp sẽ phải giới thiệu sản phẩm một cách đúng đắn, nhằm bảo đảm người tiêu dùng được thông báo về sự hiện diện của sản phẩm đó với các đặc điểm của nó và nơi tìm ra sản phẩm. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải tạo cho mình các hoạt động liên quan đến 4 chữ P: Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), Phân phối (Place), Chiêu thị (Promotion).

9.51. Kỹ năng học và thuyết trình                                                     
2 TC

Cung cấp các kiến thức kỹ năng mềm như kỹ năng 

9.52. Thực tập tốt nghiệp                                          
4 TC

Sinh viên sẽ có 6 tuần  làm việc  tại công ty  may vào học kỳ cuối cùng để quan  sát, học hỏi  và báo cáo  thực tập cho tổng thể quá trình triển khai sản xuất một mã hàng cụ thể.

9.2 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
Số TC: 5
Khóa luận là luận văn tốt nghiệp – một công trình nghiên cứu của sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi trước khi ra trường được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một hoặc nhiều giảng viên. 
Số sinh viên không làm luận văn phải học bổ sung 5 TC các học phần sau:
1. Thiết kế  quần áo bảo hộ lao động
Số TC: 2

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế quần áo bảo hộ lao động dựa trên đặc điểm hình dáng và số đo cơ thể người.
2. Đồ án chuyên ngành may
Số TC: 3

Đồ án giúp sinh viên  tổng hợp kiến thức về chuyên ngành công nghệ may trong sản xuất công nghiệp. Đây là đồ án cần thiết cho sinh viên  hoàn chỉnh kiến thức khóa học.
10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1.
Đối với các đơn vị đào tạo 

· Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

· Chuẩn bị kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2.
Đối với giảng viên

· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

· Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

3.
Kiểm tra, đánh giá

· Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

· Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.

· Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

4.
Đối với sinh viên

· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

· Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

HIỆU TRƯỞNG
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